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Tháng..........năm...........
	Số TT
	Họ và tên
	Bậc/hệ số lương
	Lương sản phẩm
	Lương thời gian
	Nghỉ việc ngừng việc hưởng ...% lương
	Phụ cấp thuộc quỹ lương
	Phụ cấp khác
	Tiền thưởng
	Tổng số
	Các khoản phải khấu trừ vào lương
	Số còn được lĩnh

	 
	 
	 
	Số SP
	Số tiền
	Số công
	Số tiền
	Số công
	Số tiền
	
	
	
	
	BHXH
	BHYT
	BHTN
	...
	Thuế TNCN phải nộp
	Cộng
	Số tiền
	Ký nhận
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Tổng số tiền (viết bằng chữ):...................................................................................
 
	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH
(Ký, họ tên, đóng dấu)
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